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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày          tháng      năm 2026



PHỤ LỤC
THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH CẤP BÙ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN 
TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2026-2030

	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Căn cứ vào chủ trương của Đảng, quyết định áp dụng thí điểm các chính sách đặc thù, đặc biệt, chưa được quy định trong pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương…”.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.
2. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.
	Quy định phạm vi điều chỉnh nhằm xác định rõ nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách địa phương. Nội dung này phù hợp với thẩm quyền quyết định chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Việc xác định đối tượng áp dụng nhằm bảo đảm tính minh bạch trong việc triển khai chính sách cấp bù lãi suất, xác định rõ chủ thể được hưởng chính sách và cơ quan thực hiện chính sách.

	1. Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là của khu vực kinh tế tư nhân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.
2. Điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các khoản chi ngân sách nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn; phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
3. Khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 (sau đây gọi tắt là Luật Đầu tư công), quy định đối tượng đầu tư công bao gồm “Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
4. Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 85/2025/NĐ-CP nêu: “Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý là việc phân bổ vốn đầu tư công để bù đắp chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động cho vay các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật”.
5. Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”;
6. Điểm y khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030: “Hỗ trợ cấp bù lãi suất đối với danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh”.
	Điều 3. Chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa
1. Các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa theo Danh mục lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2026 – 2030 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này được cấp bù lãi suất sau cho vay.
2. Mức cấp bù lãi suất theo tỷ lệ % so với lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng thời kỳ, nhưng không quá 100% lãi suất tối thiểu. Mức cấp bù từng lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này.
3. Mức vốn vay được cấp bù lãi suất là số tiền chủ đầu tư thực vay theo quy định của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.
4. Thời gian thực hiện cấp bù lãi suất theo thời gian cho vay của hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.
5. Các khoản vay được cấp bù lãi suất là các khoản vay trả nợ trong hạn; không cấp bù lãi suất đối với các khoản vay quá hạn, các khoản vay điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ theo từng kỳ hạn, gia hạn nợ so với Hợp đồng tín dụng ký kết lần đầu.
6. Nguồn vốn để thực hiện cấp bù lãi suất sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển được bố trí hàng năm.
	Quy định này nhằm xác định rõ cơ chế thực hiện chính sách cấp bù lãi suất, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư công; đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách.

	1. Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
2. Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định: “Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).”
	Điều 4. Danh mục lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay, được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2026 – 2030 và mức cấp bù lãi suất
1. Danh mục lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2026 – 2030 theo Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết này.
2. Mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2026 – 2030 theo Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết này.
	Danh mục lĩnh vực đầu tư được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Việc quy định cụ thể mức cấp bù lãi suất theo từng lĩnh vực giúp tăng tính minh bạch và khả thi của chính sách.

	Các Nghị quyết trước đây của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND; 17/2015/NQ-HĐND; 02/2016/NQ-HĐND; 01/2019/NQ-HĐND; 11/2021/NQ-HĐND) đã quy định chính sách cấp bù lãi suất đối với các dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.
	Điều 5. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các hợp đồng tín dụng giữa chủ đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đã ký kết trước ngày 31 tháng 12 năm 2025 theo các Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013, Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 11/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Được tiếp tục áp dụng các Nghị quyết nêu trên cho đến hết thời hạn hợp đồng.
	Quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục của chính sách hỗ trợ đầu tư, đồng thời áp dụng thống nhất mức cấp bù lãi suất theo chính sách mới đối với các hợp đồng tín dụng đang thực hiện.

	Căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.”.
	Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung nội dung phù hợp với các quy định mới của pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	

	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025
	Điều 7. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2026 và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
	Quy định thời điểm có hiệu lực nhằm bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách.

	
	PHỤ LỤC DANH MỤC VÀ MỨC CẤP BÙ LÃI SUẤT ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA CHO VAY VÀ ĐƯỢC NGÂN SÁCH CẤP BÙ LÃI SUẤT GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
	

	
	I. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ
	

	Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định: “Các địa phương được sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ một phần đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ. Các nội dung được hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; hỗ trợ đầu tư công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc.”
	1. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất: Mức cấp bù lãi suất là 40%.
2. Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra các giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung: “Tập trung nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp”.

	
	II. Năng lượng
	

	Theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định về đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện: “Phát triển hệ thống truyền tải điện đồng bộ với tiến độ các nguồn điện, nhu cầu phát triển phụ tải của các địa phương, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng kết nối khu vực. Phát triển lưới điện thông minh để tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo ở quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và kinh tế”
Theo Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực quy định: tại Khoản 3 Điều 11 xác định dự án điện lực thuộc danh mục ưu tiên đầu tư của Nhà nước, trong đó có “Dự án điện lực cung cấp điện vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
- Điều 16 quy định: “1. Hỗ trợ cấp điện mục đích sử dụng sinh hoạt sau công tơ điện cho các hộ gia đình (bao gồm dây dẫn điện, bảng điện chính, aptomat, công tắc, ổ cắm, bóng điện và vật tư, vật liệu phụ khác) theo các đối tượng ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, cháy, nổ, phải xây dựng nhà mới.
2. Hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến bảng điện chính của cấp điện sinh hoạt cho các hộ gia đình theo các đối tượng ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, cháy, nổ, nhưng không phải xây dựng nhà mới.
3. Hình thức hỗ trợ của Nhà nước tại khoản 1, khoản 2 Điều này thực hiện theo các Chương trình, dự án, công trình đầu tư cấp điện từ nguồn lực đầu tư của nhà nước.”
	1. Đầu tư hệ thống điện (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, thay thế, mua sắm tài sản); ngầm hóa các công trình điện; di dời lưới điện.
a) Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Mức cấp bù lãi suất là 50%.
b) Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Mức cấp bù lãi suất là 40%.
c) Các dự án đầu tư tại các xã, phường khác (ngoài danh mục địa bàn được công bố theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Mức cấp bù lãi suất là 30%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.



	
	III. Thương mại, dịch vụ
	

	Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
	1. Đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm logistics: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 79,06% trong cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế đạt 90% trở lên” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư các ngành, lĩnh vực liên quan, trong đó có dịch vụ logistics.

	
	IV. Nhà ở và phát triển đô thị
	

	Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
	1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội; nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
2. Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu tái định cư: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Căn cứ công văn số 6996-CV/VPTU ngày 10/12/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung kinh tế - xã hội tại phiên họp ngày 03/12/2024, trong đó “Kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch để phục vụ phát triển công nghiệp (dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp), dự án đô thị, du lịch tạo nguồn thu ngân sách, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư” là một trong các lĩnh vực ưu tiên bố trí vốn thực hiện.

	
	V. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thông tin, viễn thông
	

	Căn cứ Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, quan điểm chỉ đạo chung là: “Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu. Kịp thời xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực, thế giới; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp, chính đáng.”
	1. Các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khu công nghệ thông tin tập trung, hạ tầng số cho doanh nghiệp: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
2. Các dự án đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, như: hải dương học, công nghệ sinh học, thủy sản, vắc xin và sinh phẩm y tế, nuôi biển, nông nghiệp, khu công nghệ cao; hệ thống chuẩn đo lường, phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP 8%. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 35%” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư các ngành, lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thông tin, viễn thông.



	
	VI. Y tế, giáo dục
	

	Căn cứ Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
	1. Đầu tư (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản) bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở phục hồi chức năng: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2025, toàn tỉnh có 37 giường bệnh và 12 bác sĩ trên 10.000 dân. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Đến năm 2030, toàn tỉnh có 40 giường bệnh và 14 bác sĩ trên 10.000 dân” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư lĩnh vực y tế.

	Căn cứ Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
	2. Đầu tư (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mua sắm tài sản) trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Mức cấp bù lãi suất là 50%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 81%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 32,8%. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 90%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 40%” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

	
	VII. Giao thông
	

	1. Căn cứ khoản 1 mục I Điều 1 Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển việt nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: “Huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải; ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng, đặc biệt là các cảng cửa ngõ quốc tế; tiếp tục phát huy hiệu quả việc phân cấp, phân quyền về huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện cho địa phương.”
2. Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải:
“- Giai đoạn 2022 - 2030
+ Thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
+ Khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu chí xanh.
- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật để đầu tư hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được sự đổi mới theo hướng chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và tham gia trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon.”
3. Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2030”, trong đó mục tiêu đến năm 2030: “Phát triển xanh và bền vững thông qua giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa các ngành kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, năng lực chống chịu; thuộc top 10 cả nước về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh theo bảng xếp hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh”.
	1. Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện các dự án công trình phục vụ giao thông vận tải.
a)  Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện cảng biển: Mức cấp bù lãi suất là 40%.
b) Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển vận tải công cộng (bến xe, bãi đỗ xe…): Mức cấp bù lãi suất là 40%.
c) Đầu tư, phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh: Mức cấp bù lãi suất là 40%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.


	
	VIII. Môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu
	

	Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo các Nghị định số 124/2011/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 – Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng) về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, tại khoản 1 nêu: “Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cấp nước”; điểm d, đ khoản 3 nêu: “Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi cho các dự án đầu tư cấp nước, không phân biệt đối tượng sử dụng”; “Ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn vay thương mại”.
Theo Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/20214 của Bộ Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu Tư quy định:
- Điểm a khoản 1 Điều 6 quy định:
“1. Các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và viện trợ quốc tế) hỗ trợ theo các mức như sau:
a) Không quá 90% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư công tư công trình cấp nước, thì nguồn kinh phí và mức hỗ trợ đầu tư thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
b) Không quá 75% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng nông thôn khác.
c) Không quá 60% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng đồng bằng, vùng duyên hải.
d) Không quá 45% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng thị trấn, thị tứ.”
- Khoản 2 Điều 12 quy định: “Chỉ đạo, tổ chức lập, rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về cấp nước sạch nông thôn. Lập danh mục đầu tư cụ thể trên từng địa bàn để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn; có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với những vùng đặc biệt khó khăn.”
	1. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, thay thế, mua sắm tài sản).
a) Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Khoản Điều 1 Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Cấp bù 100% lãi suất đối với phần vốn vay không vượt quá 90% chi phí đầu tư công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
[bookmark: _GoBack]b) Các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Cấp bù 100% lãi suất đối với phần vốn vay không vượt quá 75% chi phí đầu tư công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Các dự án đầu tư tại các xã, phường khác (ngoài danh mục địa bàn được công bố theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa): Mức cấp bù lãi suất là 30%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2025, tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 86,8%. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 90,2%” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư lĩnh vực cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.



	Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-20230 (Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 16/12/2025) có nội dung chỉ đạo:  “Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, các động lực tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027”.
Việc khuyến khích đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải nằm góp phần cải thiện Tiêu chí trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị khi đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.
	2. Đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải: Mức cấp bù lãi suất là 60%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.
Đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 99,5%, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%. Vì vậy, đề thực hiện mục tiêu “Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thì cần có chính sách hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách đầu tư lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải trên địa bàn tỉnh.




	[bookmark: loai_1_name]Căn cứ khoản 1 Điều 155 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Khuyến khích tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam ưu tiên bố trí nguồn vốn để tài trợ, cho vay ưu đãi đối với dự án thuộc danh mục phân loại xanh.”
	3. Đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (đáp ứng các tiêu chí nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái, đáp ứng đầy đủ trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm với môi trường theo quy định hiện hành): Mức cấp bù lãi suất là 60%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.


	
	IX. Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
	

	Căn cứ Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:
“Trong năm 2026, cơ bản hoàn thành việc rà soát, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng thành các luật và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm hài hoà lợi ích lâu dài giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Có chính sách đột phá, thu hút, huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xanh, sinh thái, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người dân trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng "phên giậu" của Tổ quốc. Nghiên cứu có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy quá trình "xuất khẩu ngành nông nghiệp" để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng, uy tín và vị thế của đất nước.”
	1. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Mức cấp bù lãi suất là 100%.
	Danh mục lĩnh vực được cấp bù lãi suất phù hợp với Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.






